Thanh Bính:

Câu 1 ( 2 điểm):  Đồng chí hãy kể tên một số biện pháp đổi mới PPDH nhằm phát huy năng lực học sinh?

· Cải tiến các PPDH truyền thống

· Kết hợp đa dạng các PPDH

· Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề 

· Vận dụng dạy học theo tình huống

· Vận dụng dạy học định hướng hành động

· Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học và công nghệ thông tin hợp lý hỗ trợ dạy học

· Sử dụng các kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo. Chú trọng các phương pháp dạy học đặc thù bộ môn.

     -   Bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho học sinh

Câu 2 ( 4 điểm): Đồng chí hãy nêu các yêu cầu 2,3,4,6,10 của Phiếu đánh giá, xếp loại giờ dạy kèm theo Quyết định số 1156/QĐ-SGD&ĐT ngày 28/8/2015 của Sở GD&ĐT Hải Dương về việc ban hành phiếu đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên.

	       Yêu cầu 2: Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học phù hợp, logic và đảm bảo tiến trình sư phạm; Định hướng sử dụng thiết bị dạy học và phương án kiểm tra, đánh giá hợp lí.

	       Yêu cầu 3: Nội dung chính xác, khoa học, rõ trọng tâm, có sự tích hợp, liên hệ thực tế, đảm bảo tính giáo dục.

	Yêu cầu 4: Tổ chức và điều khiển học sinh học tập tích cực, chủ động: Phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập hợp lí; các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích hoạt động hiệu quả.

	       Yêu cầu 6 : Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong thực hiện nhiệm vụ học tập và trình bày, trao đổi, thảo luận kết quả học tập.

	      Yêu cầu 10 : Mức độ hoàn thành mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái độ, định hướng phát triển năng lực: Học sinh nắm vững trọng tâm, có khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết bài tập và vấn đề thực tiễn.


Câu 3 ( 4 điểm ): 

* Tình huống:

   Trong giờ học Âm nhạc có một số học sinh mở sách vở môn khác ra để học. 


Đồng chí xử lí tình huống trên như thế nào để những HS đó có nhận thức đúng về bộ môn Âm nhạc và từ đó nghiêm túc học tập đáp ứng yêu cầu của bộ môn?
Trả Lời:

- Trước hết GV phải bình tĩnh nhẹ nhàng (tránh nổi nóng) trao đổi với  những học sinh đó để các em này có nhận thức và quan điểm đúng đắn về quyền lợi và nhiệm vụ học tập nói chung và bộ môn nói riêng.
- Âm nhạc là một môn học trực tiếp tham gia vào quả trình đánh giá, xếp loại 2 mặt giáo dục (học lực và hạnh kiểm) của học sinh.
- Âm nhạc nói riêng, văn hóa nghệ thuật nói chung giúp các em có điều kiện phát triển năng lực, sở trường của mình. Các em được phát triển toàn diện cả : Đức, Trí, Thẩm mĩ … Nếu các em bỏ qua môn học này là vi phạm qui chế, vi phạm nội qui trường lớp, không hiểu biết để  vận dụng và tận hưởng cái đẹp.

- Học tốt môn Âm nhạc là một những cơ sở cho các em học tốt các môn khác như : Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Sinh học … (Giáo viên có thể lấy một ví dụ cụ thể làm tăng tính thuyết phục đối với học sinh) 

- Theo qui định của chuyên  môn giờ nào  việc  ấy. Các em mở sách vở môn khác ra học vừa vi phạm qui chế vừa thiếu tôn trọng cô giáo, vừa ảnh hưởng tới lớp và như thế là các em không tôn trọng chính bản thân mình.

- Âm nhạc có vai trò ứng dụng quan trọng trong đời sống. Nó giúp chúng ta bồi dưỡng tình cảm thẩm mĩ, biết sắp xếp và làm đẹp ở mọi lĩnh vực : ăn, mặc, ở, lối sống …

Tiền tiến

Câu 1 (2 điểm)

Đồng chí hãy nêu các yêu cầu chính để đánh giá một tiết học? Theo đồng chí để một giờ đạt loại tốt (T) cần đảm bảo yêu cầu nào?
	Các yêu cầu chính để đánh giá một tiết học

	Học sinh vào học đúng giờ, không bỏ tiết, phòng học bàn ghế ngay ngắn, đồ dùng để gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ.

	Học sinh chuẩn bị bài và dụng cụ học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài, chủ động tiếp thu kiến thức, kết quả học tập đạt từ trung bình trở lên.

	Học sinh thực hiện đúng những quy định về ngôn ngữ, trang phục và không có những hành vi không được làm theo điều lệ trường trung học.

	Để một giờ học đạt loại tốt (T) thì cần đảm bảo đủ 3 yêu cầu trên


Câu 2 (4 điểm)

Đồng chí hãy kể tên các năng lực chung và năng lực đặc trưng bộ môn cần hình thành cho học sinh ?

	Các năng lực chung

	- Năng lực tư duy

	- Năng lực ngôn ngữ

	-  Năng lực giao tiếp

	- Năng lực hợp tác

	- Năng lực tự học

	- Năng lực đánh giá

	Các năng lực đặc trưng bộ môn Âm nhạc

	Thực hành âm nhạc

	Hiểu biết âm nhạc

	Cảm thụ âm nhạc

	Trình diễn âm nhạc

	Sáng tạo âm nhạc


Câu 3(4 đ) 

   Hãy viết gam D (Rê trưởng) và các hợp âm gam D.
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Thanh Xá

Câu1: (3đ)

Theo thông tư số 30/2009/TTBGDĐT ngày 22/10/2009. Ban hành Qui định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT có tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học, trong đó tiêu chí 11 quy định: “Vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng pháp huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh, phát huy năng lực tự học và tư duy của học sinh”.

    Đồng chí hãy nêu nhận thức của bản thân về nội dung này?

* Yêu cầu nêu được các nội dung sau:

- Vận dụng được một số phương pháp dạy học đặc thù của bộ môn theo hướng phát huy tính tích cực, nhận thức của học sinh đã xác định trong kế hoạch bài dạy.

- Sử dụng hợp lí các phương pháp dạy học đặc thù của môn học, phù hợp với tình hướng cụ thể trong giờ học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học học sinh giúp học sinh biết cách tự học.

- Phối hợp linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, gây được hứng thú học tập, kích thích tính tích cực, chủ động học tập của học sinh, rèn kỹ năng tự học cho học sinh.

- Kết hợp nhuần nhuyễn, sáng tạo các phương pháp dạy học đặc thù của bộ môn, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học theo hướng phân hóa, phát huy tính tích cực nhận thức và phát triển kỹ năng tự học của học sinh.

Câu 2: (3 đ) 
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  Với bài tập đọc nhạc trên đồng chí có thể cho học sinh khai thác bằng những câu hỏi nào?

* Yêu cầu nêu được các câu hỏi sau:

- Bài Tập đọc nhạc được viết ở nhịp nào? Nhịp đó cho biết điều gì?

- Bài TĐN được viết ở giọng gì?

- Về cao độ trong bài sử dụng các nốt nhạc gì?

- Về trường độ trong bài sử dụng các hình nốt nhạc gì?

- Trong bài Tập đọc nhạc có sử dụng dấu lặng gì? Dấu lặng đó cho biết điều gì?

- Bài Tập đọc nhạc gồm bao nhiêu ô nhịp? Và được chia làm mấy câu?

Câu 3: (4 đ) 

   Hãy viết một đoạn nhạc ở số chỉ nhịp 6/8 gồm 10 ô nhịp trong đó có sử dụng các kí hiệu:

Dấu lặng đen, lặng đơn, dấu nối, dấu luyến, dấu chấm dôi, dấu nhắc lại.

* Bài viết đảm bảo các yêu cầu sau:

- Viết đúng nhịp 6/8.

- Viết đủ 10 ô nhịp.

- Sử dụng dấu lặng đen

- Sử dụng dấu lặng đơn

- Sử dụng dấu nối.

- Sử dụng dấu luyến.

- Sử dụng dấu chấm dôi

- Sử dụng dấu nhắc lại

Trường
Câu 2: (4 điểm)

Đồng chí hãy cho biết theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học, về “phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống” gồm mấy tiêu chí?

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống có 5 tiêu chí:

+ Như Bác Hồ đã nói: “Có Đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Có tài mà không có đức thì trở nên vô dụng”. Đối với người GV thì đạo đức nhà giáo là điều rất quan trọng trong công tác giáo dục con người.

+ Thầy cô giáo phải là người Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị - xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân.

+ Vì "Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý" nên đòi hỏi người thầy phải là người cao quý có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh.

+ Vì mỗi thầy cô giáo là một “Tấm gương sáng về đạo đức …” cho học sinh noi theo. Bộ GD&ĐT đưa vấn đề đạo đức lên hàng đầu.

+ Vì “Tất cả vì học sinh thân yêu”

Câu 3: (4 điểm)
       Đồng chí hãy nêu tên các bài hát và tên các tác giả trong chương trình âm nhạc lớp 7?

                                          Đáp án

Giáo viên phải nêu được 8 bài hát tương ứng với 8 tác giả:

+ Bài hát: Mái trường mến yêu- Lê Quốc Thắng

+ Bài hát: Lí cây đa – Dân ca quan họ Bắc Ninh

+ Bài hát: Chúng em cần hòa bình – Hoàng Long và Hoàng Lân

+ Bài hát: Khúc hát chim sơn ca – Đỗ Hòa An

+ Bài hát: Đi cắt lúa – Dân ca Hrê (Tây Nguyên)

+ Bài hát: Khúc ca bốn mùa – Nguyễn Hải

+ Bài hát: Ca chiu-sa – Blan-ten(Nga) – Lời việt: Phạm Tuyên

+ Bài hát: Tiếng ve gọi hè – Trịnh Công Sơn

Chu Văn An
Câu 2 (4điểm): 

a- Đ/c hãy cho biết những phẩm chất và năng lực chuyên biệt của môn Âm nhạc cần phát triển cho học sinh là những phẩm chất, năng lực gì?

b- Đối với phân môn Nhạc lí và Tập đọc nhạc khối lớp 6 và 7, học sinh cần đạt những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng như thế nào?

a- (2 điểm): Những phẩm chất, năng lực chung và năng lực chuyên biệt của môn Âm nhạc cần phát triển cho học sinh là:


* Phẩm chất:(1,0 điểm)


- Yêu gia đình, quê hương đất nước;


- Nhân ái, khoan dung;


- Trung thực, tự trọng, chí công vô tư;


- Tự lập, tự tin, tự chủ và có tinh thần vượt khó;


- Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên;


- Tôn trọng, chấp hành kỷ luật, pháp luật và thực hiện nghĩa vụ đạo đức.


* Năng lực chuyên biệt:(1,0 điểm)


- Thực hành âm nhạc


- Hiểu biết âm nhạc


- Cảm thụ âm nhạc


- Trình diễn âm nhạc


- Sáng tạo âm nhạc.

b- (2 điểm): Đối với phân môn Nhạc lí và Tập đọc nhạc lớp 6, 7, học sinh cần đạt những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng đó là:

* Nhạc lí: (1 điểm)

- Phân biệt nhịp 2/4, 3/4 và 4/4

- Biết về nhịp lấy đà 

- Biết một số kí hiệu âm nhạc thường dùng trong bản nhạc

- Nhớ được cung và nửa cung trong 7 âm cơ bản

- Biết cách viết và tác dụng của các dấu hóa: thăng, giáng, bình.

- Có khái niệm sơ lược về quãng

- Nhớ được công thức cấu tạo của gam trưởng, giọng trưởng.

* Tập đọc nhạc: (1 điểm)

- Đọc đúng tên nốt nhạc, đúng cao độ, trường độ và ghép lời ca.

- TĐN kết hợp gõ đệm và đánh nhịp.

Câu 3 (4 điểm):


 Đ/c hãy cho biết thế nào là giọng song song? Thế nào là giọng cùng tên? Cho ví dụ về giọng song song và giọng cùng tên.                                          

- Giọng song song là một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng chung hoá biểu nhưng khác chủ âm (1 điểm)


- Ví dụ: (1 điểm)

 Giọng si giáng trưởng // giọng son thứ
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- Giọng cùng tên là một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng chủ âm nhưng khác hoá biểu (1 điểm)


- Ví dụ: ( 1 điểm)

 Giọng La trưởng và giọng la thứ
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Liên Mạc

	Câu 1: (2 điểm): Tác giả vở nhạc kịch đầu tiên của Việt nam là ai? Nêu sơ lược về cuộc đời và những đóng góp của nhạc sĩ đối với nền âm nhạc Việt Nam.

- Tác giả vở nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam là nhạc sĩ Đỗ Nhuận (1922 - 1991). Ông là một trường hợp khá đặc biệt của nền âm nhạc Việt Nam. Ông không chỉ được biết đến như tác giả của các hành khúc, tráng ca …, mà ông còn là người đầu tiên sáng tác thể loại nhạc kịch. "Cô Sao" là vở nhạc kịch đầu tiên được ông viết và dựng vào năm 1964.  Năm 1971 ông còn viết tiếp vở "Người tạc tượng".  Ông là Tổng thư ký đầu tiên của Hội nhạc sĩ Việt Nam khóa I và II từ 1958 đến 1983, một trong những nhạc sĩ tiên phong của âm nhạc cách mạng.                                                         (1 điểm)


- Những thể nghiệm đầu tiên của ông xuất hiện từ những nǎm 1950 là các ca kịch ngắn: Cả nhà thi đua, Sóng cả không ngã tay chèo, Anh Pǎn về bản, Hòn đá. Những năm 1970, 1980, Đỗ Nhuận viết các vở nhạc kịch: Chú Tễu, Ai đẹp hơn ai, Trước giờ cưới, Quả dưa đỏ... Đỗ Nhuận là nhạc sĩ Việt Nam đầu viết opera với vở Cô Sao (1965), rồi sau đó là Người tạc tượng (1971). Đỗ Nhuận còn có những tác phẩm khí nhạc như Vũ khúc Tây Nguyên cho violon và dàn nhạc... Nhưng tên tuổi ông vẫn gắn bó với những ca khúc như Việt Nam quê hương tôi, Tôi thích thể thao (một bài hát vui, bắt đầu bằng toàn chữ T), Em là thợ quét vôi, Đường bốn mùa xuân..... Ngoài sáng tác, Đỗ Nhuận còn viết báo, tham gia phê bình.                       (1 điểm)


	Câu 2 (3 điểm): Đồng chí hãy nêu một số thể loại bài hát? Cho ví dụ?
Một số thể loại bài hát-

- Hát ru: Là những bài có âm điệu khoan thai, nhẹ nhàng, tiết tấu đung đưa như để ru trẻ ngủ.

Ví dụ: Ru con (Dân ca Nam Bộ), Ru em (Dân ca Xơ-đăng, Tây Nguyên)...

(0.5 điểm)
- Hành khúc: Là những bài ca có âm điệu khỏe mạnh, hùng tráng, phù hợp cho đoàn người đi đều bước.

Ví dụ: Tiến về Sài Gòn, Lên đàng (Lưu Hữu Phước), Hành khúc Đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh (Phong Nhã)... 

(0.5 điểm)
- Bài hát lao động: Nhịp điệu những bài hát này phù hợp với các động tác lao động

Ví dụ: Hò kéo pháo (Hoàng Vân), Hò giã gạo, Hò kéo lưới…(Dân ca Trung Bộ) (0.5 điểm)
- Bài hát sinh hoạt vui chơi: Có nội dung và giai điệu vui tươi, hát trong sinh hoạt, khi đi cắm trại, lễ hội…

Ví dụ: Bắc kim thang (Dân ca Nam Bộ), Tàu em đi trại hè (Phong Nhã)…

(0.5 điểm)
- Bài hát trữ tình, tình ca: Là những bài hát giàu tình cảm, nội dung thường đề cập đến tình yêu, quê hương, đất nước, con người…
Ví dụ: Tình ca (Hoàng Việt), Bài ca hi vọng (Văn Kí), Khi tóc thầy bạc (Trần Đức), Em đi trong tươi xanh (Vũ Thanh)…

(0.5 điểm)
- Bài hát nghi lễ nghi thức: Là những bài có tính chất nghiêm trang, dùng trong nghi lễ, chào cờ, mặc niệm…

Ví dụ: Tiến quân ca (Văn Cao), Hồn tử sĩ (Lưu Hữu Phước), Đội ca (phong nhã)…                                         (0.5 điểm)


	Câu 3 (5 điểm): Đồng chí hãy phân tích bài hát "Như có Bác trong ngày Đại thắng" của nhạc sĩ Phạm Tuyên.

- “Như có Bác Hồ trong ngày đại thắng” là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Với giai điệu giản dị, gần gũi, lời ca ngắn gọn, xúc tích, cả nhan đề và lời chưa đến 60 từ, chính vì vậy bài hát được phổ biến một cách rộng rãi ở Việt Nam và các nước trên thế giới. Đêm ngày 28/4/1975, sau khi nghe bản tin cuối cùng của đài có tin phi công Nguyễn Thành Trung ném bom sân bay Tân Sân Nhất, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ từ 9 giờ 30 phút tối đến 11 giờ ông đã viết xong ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng” với sự xúc động đến tột độ, và chiều 30/4/1975 khi lá cờ Tổ quốc phần phật tung bay trên nóc dinh Độc Lập thì bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng”  cũng đồng thời được vang lên                    (1 điểm).
- Đoạn a gồm 16 ô nhịp, bao gồm 4 câu, mỗi câu gồm 4 nhịp và là những tiết nhạc độc lập, kết cấu chặt chẽ, vuông vắn. Các câu được phát triển từ âm hình chủ đạo bằng thủ pháp thêm bớt nốt, giai điệu sử dụng các quãng 3 thứ lên xuống, kết câu ở các bậc ổn định, dựa trên tiết tấu mạnh mẽ, thể hiện được sự tự hào, hùng tráng và niềm tự hào đối với chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoạn b (đoạn điệp khúc) được bắt đầu với một âm 3 lấy đà cho một lời ngợi ca, một niềm tự hào vô bờ về Bác, một lời hiệu triệu toàn dân đánh giặc giữ nước, một khẩu hiệu có sức thuyết phục tuyệt đối. Gồm 4 câu với 4 nhịp, mỗi câu hết sức vuông vắn. Tác giả dùng thủ pháp giữ nguyên hình tiết tấu thay đổi cao độ và nhắc lại y nguyên để khẳng định thêm một lần nữa niềm vui khi có Bác trong ngày đại thắng. Kết câu ở bậc 5 và bậc 1 cho ta cảm giác yên bình, ổn định, những dấu nối như tha thiết hơn khi gọi tên Người- vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam…                                     (2 điểm)
- Ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng” đã vượt ra khỏi biên giới nước nhà, lan tỏa đến nhiều nước như Nga, Đức, Cuba, Trung Quốc. Ở Nhật Bản, ca khúc này được dịch ra tiếng Nhật và lưu hành phổ biến ở 49 tỉnh thành. Có nhiều vị khách quốc tế, dù không biết tiếng Việt vẫn có thể nhẩm theo giai điệu bài hát trong những dịp tham gia khánh lễ. Và mấy chục năm qua, điệp khúc “Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh” vẫn vang lên bừng bừng khí thế, rộn ràng niềm vui trong từng góc phố, khán đài, trong những cuộc giao lưu quốc tế.                     (1 điểm)

- Nhân dịp Đại Lễ kỉ niệm ngàn năm Thăng long Đông Đô, Hà nội, “Như có Bác trong ngày đại thắng” càng minh chứng cho sức sống của bài ca hào hùng. Bài hát vang mãi trong tim mỗi người dân Việt Nam. Mỗi lần nhắc đến, ta như đang đi giữa cờ hoa chiến thắng trong ngày 30/4 của những năm về trước. Sức sống lan toả của bài hát rộng khắp và truyền nối cho thế hệ con cháu đời đời, sống mãi với thời gian, đó là bài ca thành kính tri ân mà nhạc sĩ Phạm Tuyên đã thay lời dân tộc mừng ngày đại thắng./. (1 điểm)


Thanh An chuẩn

Câu 1 (2 điểm)

Đồng chí hãy trình bày cụ thể mức điểm cho các tiêu chí: Tiêu chí 2: Đạo đức nghề nghiệp theo hướng dẫn số 660/ BGDĐT- NGCBQLGD ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Bộ giáo dục- Đào tạo “v/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại viên GV trung học theo Thông tư số 30/2009/TT- BGDĐT”.
	1 điểm. Hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có ý thức học hỏi đồng nghiệp, chấp hành  các điều lệ, quy chế, quy định của bộ, ngành, không có hành vi tiêu cực.

	2 điểm. Yên tâm với nghề, có ý thức cải tiến, đúc rút kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục;hoàn thành đúng thời hạn và  yêu cầu các nhiệm vụ được giao;tự giác chấp hành các điều lệ, quy chế, quy định của bộ, ngành;tự giác tham gia đấu tranh với những hành vi tiêu cực.

	3 điểm. Tận tụy với nghề, tích cực cải tiến, đúc rút kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục;gương mẫu chấp hành các điều lệ, quy chế, quy định của bộ, ngành;tự giác tham gia đấu tranh với những hành vi tiêu cực.

	4 điểm. Say mê, toàn tâm toàn ý với nghề, thường xuyên đúc rút kinh nghiệm và tận dụng một cách sáng tạo trong hoạt động giáo dục;gương mẫu và vận động mọi người nghiêm chỉnh chấp hành các điều lệ, quy chế, quy định của bộ, ngành;tích cực tham gia và vận động mọi người tham gia  đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực.


Câu 2 (4 điểm)

Đồng chí hãy kể tên các năng lực chung và năng lực đặc trưng bộ môn cần hình thành cho học sinh ?

	Các năng lực chung

	- Năng lực tư duy

	- Năng lực ngôn ngữ

	-  Năng lực giao tiếp

	- Năng lực hợp tác

	- Năng lực tự học

	- Năng lực đánh giá

	Các năng lực đặc trưng bộ môn Âm nhạc

	Thực hành âm nhạc

	Hiểu biết âm nhạc

	Cảm thụ âm nhạc

	Trình diễn âm nhạc

	Sáng tạo âm nhạc


Câu 3 (4 điểm) 

 Đồng chí hãy nêu tên tác giả và tên các bài hát trong chương trình âm nhạc lớp 7?

	+ Mái trương mên yêu – Lê Quốc Thắng

	+ Lí cây đa – Dân ca Quan họ Bắc Ninh

	Ca chiu sa – nhạc Blante ( Nga ) - dịch lời Việt - Phạm Tuyên. 

	+ Khúc hát chim Sơn ca – Đỗ Hòa An

	+ Đi cắt lúa – Dân ca H’Rê 

	+ Tiếng ve gọi hè - Trịnh Công Sơn

	+ Chúng em cần hoà bình. – Hoàng Long – Hoàng Lân

	+ Khuc ca bốn mùa - Nguyễn Hải.


Thanh Thủy
Câu 1 (2 điểm)

Đồng chí hãy nêu các yêu cầu chính để đánh giá một tiết học? Theo đồng chí để một giờ đạt loại tốt (T) cần đảm bảo yêu cầu nào?
	Các yêu cầu chính để đánh giá một tiết học

	Học sinh vào học đúng giờ, không bỏ tiết, phòng học bàn ghế ngay ngắn, đồ dùng để gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ.

	Học sinh chuẩn bị bài và dụng cụ học tập đầy đủ, tích cực xây dựng bài, chủ động tiếp thu kiến thức, kết quả học tập đạt từ trung bình trở lên.

	Học sinh thực hiện đúng những quy định về ngôn ngữ, trang phục và không có những hành vi không được làm theo điều lệ trường trung học.

	Để một giờ học đạt loại tốt (T) thì cần đảm bảo đủ 3 yêu cầu trên


Câu 2 (4 điểm)

Đồng chí hãy kể tên các năng lực chung và năng lực đặc trưng bộ môn cần hình thành cho học sinh ?

	Các năng lực chung

	- Năng lực tư duy

	- Năng lực ngôn ngữ

	-  Năng lực giao tiếp

	- Năng lực hợp tác

	- Năng lực tự học

	- Năng lực đánh giá

	Các năng lực đặc trưng bộ môn Âm nhạc

	Thực hành âm nhạc

	Hiểu biết âm nhạc

	Cảm thụ âm nhạc

	Trình diễn âm nhạc

	Sáng tạo âm nhạc


Câu 3(4 đ) 

   Hãy viết một đoạn nhạc ở số chỉ nhịp 3/4 gồm 10 ô nhịp trong đó có sử dụng: Nhịp lấy đà, dấu lặng đen, lặng đơn, dấu nối, dấu luyến, dấu nhắc lại.

	- Viết đúng nhịp 3/4.

	- Viết đủ 10 ô nhịp.

	- Nhịp lấy đà

	- Sử dụng dấu lặng đen

	- Sử dụng dấu lặng đơn

	- Sử dụng dấu luyến

	- Sử dụng dấu nối

	- Sử dụng dấu nhắc lại


Vĩnh lập

Câu 1: Nêu 4 thuộc tính của âm thanh có tính nhạc? Phân tích 4 thuộc tính đó?
Bốn thuộc tính của âm thanh có tính nhạc:

-Cao độ: độ cao thấp của âm thanh

-Cường độ: độ mạnh nhẹ của âm thanh

-Trường độ: độ dài ngắn của âm thanh

-Âm sắc: các sắc thái khác nhau của âm thanh.

Câu 2: Nêu khái niệm nhịp 2/4, ¾, 4/4, 6/8

Nhịp 2/4: CÓ hai phách trong một ô nhịp, mỗi phách tương ứng với một nốt đen, phách 1 mạnh, hai nhẹ.

Nhịp ¾ có 3 phách trong một ô nhịp, mỗi phách tương ứng với một nối đen, phách 1 mạnh, 2, 3 nhẹ

Nhịp 4/4 có 4 phách trong một ô nhịp, mỗi phách tương ứng với một nối đen, phách 1 mạnh, 2 nhẹ, 3 mạnh vừa, 4 nhẹ.

Nhịp 6/8 có 6 phách trong một ô nhịp mỗi phách tương ứng với một nối móc đơn, có hai trọng âm ở phách 1 và 4

Thanh Hải
Câu 1:

Chuẩn nghề nghiệp gv trung học có 6 tiêu chuẩn:

TC1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

TC2: Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục.

-TC3 năng lực dạy học

-TC4 năng lực giáo dục

-TC5 năng lực hoạt động chính trị xã hội

TC6 năng lực phát triển nghề nghiệp.

Chuẩn quan trọng nhất: chuẩn 1-Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống.

Giáo viên có thể có thể có nhiều cách trả lời nhưng phải đạt được các ý cơ bản sau:

Vì: “Như Bác đã nói: “Có đức mà không có tài thì việc gì làm cũng khó. Có tài mà không có đức thì trở lên vô dụng. Đối với người GV thì đạo đức nhà giáo là điều rất quan trọng trong công tác giáo dục con người.

Vì “Nghề dạy học là nghề cao quí nhất trong những nghề cao quí” nên đòi hỏi người thầy phải là người cao quí có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh. 
Vì mỗi thầy cô giáo là một “Tấm gương sáng về đạo đức lối sống cho học sinh noi theo”. Bộ Giáo dục và đào tạo đưa vấn đề đạo đức lên hàng đầu.

Câu 2: Các phương pháp dạy học của môn âm nhạc là:

-Phương pháp trình bày tác phẩm

-Phương pháp thực hành, luyện tập

-Phương pháp dùng lời

-Phương pháp trực quan

-Phương pháp kiểm tra, đánh giá 

Khi dạy phân môn NHạc lí cơ bản cần sử dụng các PP sau:

-Phương pháp dùng lời

-Phương pháp trực quan

-Phương pháp thực hành luyện tập

-Pp kiểm tra đánh giá.

Câu 3:

NHững nét khái quát về nhạc sĩ TRần Hoàn

Nhạc sĩ Trần Hoàn tên thật là Nguyễn Tăng Hích, sinh ngày 27/12/1928 tại xã Hải Tân, H Hải Lăng, T Quảng Trị.

Mất ngày 23/11/2003 tại HN. Với bút danh Hồ Thuận An nhạc sĩ Trần Hoàn là phó trưởng ban tuyên huấn khu ủy Trị Thiên.

Từ năm 1969 là chi hộ trưởng chi hội văn nghệ Trị Thiên Huế

Ông là một người sôi nổi luôn đc bạn bè và đồng nghiệp tin yêu

Ông có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ

Ông tham gia hoạt động âm nhạc từ thời kì kháng chiến chống TD Pháp và kháng chiến chống đế quốc mĩ

Ông có rất nhiều các ca khúc nổi tiếng để đời: Lời người ra đi, Giữa mạc tư khoa nghe câu hò ví dặm, Thăm bến nhà rồng, Lời bác dặn trước lúc đi xa… có thể coi là những sáng tác thành công nhất của ông.

Ông đã được nhà nước trao tặng giải thưởng HCM về văn học nghệ thuật.

Cảm nhận về tác phẩm của nhạc sĩ Trần Hoàn:

-Khi nghe tác phẩm của ông trong lòng tôi thấy bồi hồi, dạo rực như sống lại của thời kì kháng chiến với những giai điệu tràn đầy tình cảm gia giết, sâu lắng tình người.

-Dù ông đã đi xa những ca khúc ấy vẫn vang vọng trong lòng người nghe luôn đi theo cùng thời gian và năm tháng mãi mãi không phai.

Thanh Sơn

Câu 1: Qui trình chuẩn bị của một giờ học:
a.Các bước thiết kế một giáo án

B1: Xác định mục tiêu của bài học căn cứ vào chuẩn kiến thức( KT), kĩ năng và yêu cầu về thái độ trong chương trình.

B2: Nghiên cứu sgk và các tài liệu liên quan để: Hiểu chính xác, đầy đủ những nội dung của bài học, xác định những kĩ năng, kiến thức, thái độ cơ bản cần hình thành và phát triển ở học sinh, xác định trình tự loogich của bài học

B3: Xác định khả năng đáp ứng các nhiệm vụ nhận thức của học sinh. Gồm xác định những kĩ nawg kiến thức mà HS đã có và cần có, dự kiến những kk, những tình huống có thể nảy sinh và các PP giải quyết.

B4: Lựa chọn PP dạy học, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy học và cách thức đánh giá thích hợp nhằm giúp học sinh học tích cực, chủ động, sáng tạo.

B5: Thiết kế giáo án: thiết kế nội dung, nhiệm vụ, cách thức hoạt động, thời gian và yêu cầu cần đạt cho từng hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học tập của hs.

b. Cấu trúc của một giáo án được thể hiện ở các nội dung sau:

-Mục tiêu bài học:

+Nêu rõ mức độ hs cần đạt về kiến thức, KN,thái độ

Các mục tiêu được biểu đạt được biểu đạt bằng động từ cụ thể , có thể lượng hóa đc.

-Chuẩn bị về PP và PT dạy học

GV chuẩn bị các thiết bị dạy học( tranh ảnh, mô hình, hiện vật, hóa chất….), các phương tiện và tài liệu dạy học cần thiết 

+Giáo viên hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài học: (soạn bài, làm bài tập, chuẩn bị tài liệu và đồ dùng học tập cần thiết).

-Tổ chức các hoạt động dạy học: trình bày rõ cách thức triển khai các hoạt đôg dạy học cụ thể với mỗi hoạt động cần chỉ rõ:

+Tên hoạt động

+Mục tiêu của hoạt động

+Cách tiến hành hoạt động

+Thời lượng để thực hiện hoạt động.

+Kết luận của giáo viên về: Những kiến thức kĩ năng, thái độ đã học để giải quyết những sai sót thường gặp, những hậu quả có thể sảy ra nếu không có cách giải quyết phù hợp…

-Hướng dẫn các hoạt động tiếp nối: Xác định những việc học sinh cần phải tiếp tục thực hiện sau guiowf học để củng cố, khắc sâu, mở rộng bài cũ hoặc để chuẩn bị cho việc học bài mới

2. Một giờ dạy học cần thực hiện theo các bước cơ bản sau:

a.Kiểm tra sự chuẩn bị của hs:

-Kiểm tra tình hình nắm vững bài học cũ.

-Kiểm tra tình hình chuẩn bị bài mới.

Lưu ý: Việc kiểm tra sự chuẩn bị của HS có thể thực hiện đầu giờ hoặc đan xen trong quá trình dạy bài mới.

b. Tổ chức dạy và học bài mới
-GV giới thiệu bài mới:Nêu nhiệm vụ học tập và cách thức thực hiện để đạt đc mục tiêu bài học; tạo động cơ học tập cho học sinh.

-GV tổ chức hướng dẫn hs suy nghĩ tìm hiểu khám phá và lĩnh hội nội dung bài học, nhằm đạt đc mục tiêu bài học với sự vận dụng PP dạy học phù hợp.

C.Luyện tập củng cố

GV hướng dẫn học sinh củng cố, khắc sâu những kiến thức kĩ năng thái độ đã có thông qua hoạt động thực hành luyện tập có tính tổng hợp, nâng cao theo những hình thức khác nhau.

d.Đánh giá

-Trên cơ sở đối chiếu với mục tiêu bài học, GV dự kiến một số câu hỏi, bài tập và tổ chức cho hs tự đánh giá về kết quả học tập của bản thân và của bạn.

-GV đánh giá, tổng kết về kết quả giờ học.

e.Hướng dẫn HS học bài và làm bài ở nhà.

-GV hướng dẫn hs luyện tập củng cố bài cũ( thông qua bài tập, thực hành, thí nghiệm…)

-GV hướng dẫn hs chuẩn bị bài mới.
Caau1: CÓ mấy nhân tố chủ yếu tạo nên Âm nhạc, là những nhân tố nào?

3 nhân tố:

-Giai điệu

-Tiết tấu

-Hòa thanh

Câu 2: Thế nào là giọng song song, giọng cùng tên?

-Giọng song song là một giọng trưởng và một gionhj thứ có chung hóa biểu nhưng khác âm chủ.

-Giọng cùng tên là một giọng trưởng và một giongjt thứ có cùng âm chủ nhưng khác hóa biểu.

Câu 3: Một HS(An) của trường THCS (B) có điểm trung bình môn là 8.0 trở lên trong đó có môn Ngữ văn hoặc toán là 8.0, các môn đạt 6.5 trở lên và các môn đánh giá như TD, MT đều đạt riêng môn âm nhạc kết quả chưa đạt. HỌc sinh An đc xếp loại học lực gì?

TL: Khá.

Caau hỏi

Đồng chí hãy nêu những hiểu biết của mình về mục tiêu đề án đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong nghị quyết hội nghị lần thứ 8 BCHTW khóa 6 đảng CSVN.
TL:

Đảng và nhà nước xác định mục tiêu của đổi mới lần này là: tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng càng tốt hơn công cuộc xây dựng bảo vệ tq và nhu cầu học tập của ND. GD con người VN phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiền năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gđ, yêu tổ quốc, yêu đồng bào sống tốt và làm việc hiệu quả.

Xây dựng nền gd mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lí tốt; có cơ cấu và phương thức gd hợp lí, gắn với xây dựng xã hội học tập; đảm bảo các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống Gdvaf ĐT; giữ vững định hướng XHCN và bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền GDVN đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.
Câu hỏi
a.THầy cô hãy nêu qui trình biên soạn bộ câu hỏi, bài tập kiểm tra đánh giá theo định hướng năng lực của một chủ đề

b.Hãy trình bày yêu cầu cụ thể của 4 mức độ năng lực.

TL:

a. nêu đc đủ các bước trong qui trình:

-Hướng dẫn chấm: nêu đủ, đúng thứ tự 5 bước.

B1:chọn chủ đề

B2:Xác định yêu cầu về chuẩn KT, KN cần đạt.

B3:Lập bảng mô tả phát triển năng lực học sinh

B4:Lập ma trận đề

B5:Biên soạn câu hỏi, hướng dẫn chấm.

b.Mức độ năng lực:

4 mức độ:

-Nhận biết; thông hiểu; vận dụng thấp, vận dụng cao
-*NHận biết: HS nhớ đc các khái niệm cơ bản, có thể nêu lên hoặc nhận ra chúng khi đc yêu cầu. Các động từ thường sử dụng: Nêu, tóm tắt, nhớ, nhận diện, trình bày…
-Thông hiểu:

+HS lí giải, suy diễn, kết nối các thông tin, biết vận dụng các kiến thức, khái niệm theo cách tương tự.

+Các động từ thường sử dụng: giải thích, lí giải, xác định, nhận xét…

-Vận dụng thấp:

+HS tạo ra sự liên kết, kết nối, so sánh giữa các kiến thức đã học và vận dụng chúng để thực hành các yêu cầu tương tự như gv đã dạy hoặc sgk đã hướng dẫn.

+Các động từ thường sử dụng: tạo lập(câu, đoạn); so sánh, nhận xét, đánh giá, phân tích…

-Vận dụng cấp độ cao

+HS sử dụng các khái niệm kiến thức về môn học để giải quyết các vấn đề mới hoặc những tình huống tương tự như trong thực tiễn cuộc sống.

+Các động từ thường sử dụng: tạo lập(bài viết, đoạn); so sánh, nhận xét, đánh giá, phân tích, trình bày (quan điểm cá nhân);….

Câu hỏi: Bằng những hiểu biết và kinh nghiệm dạy học thực tế, đ/c hãy cho biết các dịch giọng, tác dụng của dịch giọng? Hãy dịch bẵng chuyển quãng với câu nhạc lên quãng 3 thứ?

-Các cách dịch giọng
+Dịch giọng bằng chuyển quãng

+Dịch giọng bằng thay khóa

+Dịch giọng nửa cung cromatic

-Tác dụng của dịch giọng:

+Để phù hợp với giọng của người hát

+Một số loại kèn, âm thực tế thấp hơn nốt ghi. VD: Kèn cor, âm thực tế thấp hơn nốt ghi một quãng 5 đúng. Vậy muốn hòa với các nhạc cụ khác (có âm thực tế và nốt ghi đồng nhất) phải dịch giọng bài viết cho kèn Cor lên một quãng 5 đúng (so với bài viết cho các nhạc cụ kia).

+Có thể dùng dịch giọng làm một thủ pháp sáng tác: trong một số tác phẩm âm nhạc, có những bộ phận được nhắc lại bằng dịch giọng

-Dịch bằng chuyển quãng với câu nhạc lên quãng 3 thứ (c mol).

 Kết đô; hóa biểu có 3 dấu giáng….
Câu hỏi:

Căn cứ vào thông từ 58/2011/TT-BGD ĐT, quy định về đánh giá xếp loại học lực học kì và cả năm cho học sinh đc chia thành mấy loại? Nêu tiêu chuẩn của mỗi loại?

TL:

1.Loại giỏi nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây.

a)Điểm tb các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó điểm tb của một trong 2 môn toán, N.V đạt 8,0 trở lên, riêng với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phảo thêm đk điểm tb môn chuyên từ 8,0 trở lên.

b)Không có môn học nào điểm tb dưới 6,5.

c)Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

2.Loại khá

a)Điểm tb các môn học từ 6,5 trở lên, trong đó điểm tb của một trong 2 môn toán, N.V đạt 6,5 trở lên, riêng với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phảo thêm đk điểm tb môn chuyên từ 6,5 trở lên.

b)Không có môn học nào điểm tb dưới 5,0.

c)Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

3.Loại TB

a)Điểm tb các môn học từ 5,0 trở lên, trong đó điểm tb của một trong 2 môn toán, N.V đạt 5,0 trở lên, riêng với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phảo thêm đk điểm tb môn chuyên từ 5,0 trở lên.

b)Không có môn học nào điểm tb dưới 3,5.

c)Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

4.Loại Yếu

ĐIểm tb các môn học từ 3,5 trở lên, không có môn học nào điểm tb dưới 2,0.

5.Loại kém

Các trường hợp còn lại.

Câu hỏi:

Căn cứ vào thông tư 30/2009/TT- BGD ĐT của BGD ĐT quy định về chuẩn nghề nghiệp gv THCS và gv THPT. Anh chị hãy nêu những tiêu chí về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của giáo viên.

TL:

TC1: Phẩm chất chính trị

Yêu nước, yêu CNXH; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị xã hội, thực hiện nghĩa vụ công dân
TC2: Đạo đức nghề nghiệp:

Yêu nghề, gắn bó với nghề dạy học; chấp hành luật Giáo dục, điều lệ, quy chế, qui định của ngành, có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, sống trung thực, lành mạnh, là tấm gương tốt cho học sinh noi theo.

TC3: Ứng xử với hs:

Thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh, giúp học sinh khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt.

TC4: Ứng xử với đồng nghiệp

Đoàn kết, hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp, có ý thức xây dựng tập thể tốt để cùng thực hiện mục tiêu giáo dục.

TC5: Lối sống, tác phong

Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực; làm việc khoa học

Câu hỏi:

Đồng chí hãy nêu tên các bài hát và tên tác giả trong chương trình âm nhạc lớp 8?
8 bài hát:

Mùa thu ngày khai trương- vũ trọng tường

-Lí dĩa bánh bò-DC Nam Bộ

-Tuổi hồng-Trương Quang Lục

-Hò ba lí- DC Quảng Nam

-Khát vọng mùa xuân- Nhạc Mô-da, lời việt Tô Hải.

-Nổi trống lên các bạn ơi- Phạm Tuyên

-Ngôi nhà của chúng ta-Hình PHước Liên

-Tuổi đời mênh mông- Trịch Công Sơn

Câu hỏi
Đồng chí hãy nêu quy trình tổ chức dạy học theo nhóm? Ưu nhược điểm của PP dạy học theo nhóm? Anh chị làm gì để phát huy hiệu quả PP này với đối tượng học sinh trường THCS?

PP dạy học theo nhóm:

B1: Giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm( nhiệm vụ của mỗi nhóm có thể khác nhau)

+Giới thiệu nhiệm vụ chung, những chỉ dẫn cần thiết.

+Phân chia nhóm

+Xác định các nhiệm vụ của mỗi nhóm: chỉ ra nhiệm vụ mà mỗi nhóm phải thực hiện mục tiêu cần đạt.

B2: Làm việc theo nhóm

+Xắp xếp chỗ ngồi

+Thảo luận cách thức làm việc

+Tiến hành thực hiện nhiệm vụ

+Chuẩn bị báo cáo kết quả

B3: Trình bày kết quả

+Đại diện nhóm trình bày

+Gọi hs nhận xét kết quả các nhóm

+GV hướng dẫn chốt kiến thức hoạt động 

*Ưu nhược điểm PP dạy học theo nhóm

-Ưu điểm:

+Phát huy tính tích cực, tự lực và tinh thần trách nhiệm của hs.

+Phát triển năng lực cộng tác làm việc.

+Phát triển năng lực giao tiếp, biết trình bày, bảo vệ ý kiến của mình.

+Tăng cường sự tự tin của HS

-Nhược điểm

+Tốn thời gian

+Nếu không đc luyện tập thường xuyên dễ gây ra tình trạng lộn xộn. Và nếu gv tổ chức, thực hiện kém có thể sẽ dẫn đến kết quả ngược lại với mong muốn cần đạt.

*Một số lưu ý khi tổ chức hs học tập theo nhóm

+GV phải nắm vững quy trình của PP, pahir có năng lực lập kế hoạch và năng lực tổ chức hoạt động, vận dụng linh hoạt quy trình trên.

+Khi lập kế hoạch gv phải xác định các yêu cầu cho mỗi nhóm thật rõ ràng và phù hợp với khả năng, trình độ của hs.

+Trước khi hs hoạt động nhóm gv cần nêu rõ các yêu cầu, nhiệm vụ và làm mẫu các thao tác.

+HS phải đc rèn luyện thường xuyên để nắm vững các kĩ thuật làm việc cơ bản trong học tập nhóm.

+GV cần lựa chọn nội dung phù hợp cho việc học tập theo nhóm. Trong một giờ học không nên tổ chức quá nhiều lần hoạt động theo nhóm. Nhìn chung tất cả các môn học, đa số tiết gv có thể  vận dụng tổ chức dạy học theo PP này.

Câu hỏi:

Đồng chí hãy trình bày mục tiêu của dạy phân môn Học hát theo chuẩn kiến thức kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh.

TL:

*Mục tiêu của dạy phân môn học hát theo chuẩn kiến thức kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh.

-Kiến thức: Dạy hát nhắm phát triển năng lực nhận thức của học sinh; mỗi bài học giúp các em hiểu thêm về một vấn đề, về tác giả hoặc đặc điểm riêng của bài hát… có thêm hiểu biết về cuộc sống, phát triển năng lực ngôn ngữ, vốn từ học sinh phong phú sinh động hơn.
-Kĩ năng: Dạy hát nhằm phát triển năng lực cảm thụ âm nhạc, hs hát đúng gia điệu và lời ca, biết cách hát tự nhiên, biết lấy hơi, hát rõ lời và thể hiện đc sắc thái tình cảm của bài hát. Hs biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca, đồng ca biết kết hợp các hoạt động gõ đệm, vận động theo nhạc, nhảy múa…

-Thái độ: Dạy hát nhằm giáo dục hs những tình cảm tốt đẹp, các em thêm yêu thích âm nhạc, nhiệt tình tham gia các hoạt động trong và ngoài nhà trường.

-Định hướng phát triển năng lực học sinh: Ngoài việc hình thành cho hs những phẩm chất năng lực chung, dạy hát còn nhằm phát triển cho hs những năng lực chuyên biệt như: thực hành âm nhạc, hiểu biết âm nhạc, cảm thu âm nhạc, trình diễn và sáng tạo âm nhạc.

Câu hỏi:

Trong giờ kiểm tra thực hành môn âm nhạc, khi gọi lên bảng kiểm tra có một học sinh chép tên nốt nhạc vào lòng bàn tay. Đồng chí xử lí tình huống trên như thế nào?

TL:
Mỗi gv có một cách xử lí khác nhau song có thể xử lí tình huống đó như sau:

-GV nhắc em dừng lại, yêu cầu em về chỗ tự suy nghĩ về việc làm của mình.

-Sau kiểm tra cả lớp xong, gv gọi em đó lên bảng trình bày rõ lí do.
-GV phân tích về việc làm của học sinh đó để em tự nhận ra lỗi của mình, từ đó rút ra bài học cho bản thân em đó nói riêng và cả lớp nói chung.

-GV tiếp tục cho em gắp thăm lại bài TĐN khác để hoàn thành phần kiểm tra của mình.

Câu hỏi

Đồng chí hãy nêu các bước thiết lập ma trận đề kiểm tra bộ môn mà đồng chí dạy theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

TL:

9 bước cơ bản thiết kế ma trận đề kiểm tra như sau:
-Liệt kê tên các chủ đề(nội dung, chương..) cần kiểm tra.

-Viết các chuẩn cần đánh giá đối với mỗi cấp độ tư duy;
-Quyết định phân phối tỉ lệ % tổng điểm cho mỗi chủ đề (nội dung, chương..)

-Quyết tổng số điểm của bài kiểm tra.

-Tính số điểm cho mỗi chủ đề ( nội dung, chương..) tương ứng với tỉ lệ %

-Tính tỉ lệ % số điểm và quyết định số câu hỏi cho mỗi chuẩn tương ứng

-Tính tổng số điểm và tổng số câu hỏi cho mỗi cột.

-Tính tỉ lệ % tổng số điểm phân phối cho mỗi cột.

-Đánh giá lại ma trận và chỉnh sửa lại nếu thấy cần thiết.

Câu hỏi:

Đồng chí hãy nêu những ưu điểm của dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh và một số biện pháp đổi mới PP dạy học để đáp ứng việc dạy học theo định hướng phát triển năng lực.

TL:

*Ưu điểm:

-Cho phép cá nhân hóa việc học: trên cơ sở năng lực của mình người học sẽ bổ sung những thiếu hụt để thực hiện nhiệm vụ cụ thể mà mình đc giao.

-Chú trọng vào kết quả đầu ra.

-Tạo ra những cách thức riêng, linh hoạt, phù hợp vời đặc điểm và hoàn cảnh của cá nhân nhằm đạt tới những kết quả đâì ra.

-Tạo khả năng cho việc xác định một cahchs rõ ràng những gì cần đạt và những tiêu chuẩn cho việc đo lường.
*BIện pháp:

-Cải tiến những PP dạy học truyền thống: không loại bỏ các PP dạy học tuyền thống mà cần hạn chế các nhược điểm của chúng bằng cách sử dụng thành thạo các kĩ thuật như kĩ thuật mở bài, trình bày, giải thích, đặt câu hỏi, làm mầu, kĩ thuật dạy học phải phát huy tính tích cực và sáng tạo của hs.

-Kết hợp đa dạng các PP dạy học: dạy học toàn lợp. nhóm, cặp, cá thể.

-Vận dụng dạy học giải quyết vần đề: học ssc đặt trong một tình huống có vấn đề thông qua việc giải quyết vấn đề hs phát triển năng lực của mình. Đây là con đường cơ bản để phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh.

-Vận dụng dạy học theo tình huống: Dạy hcj đc tổ chức theo một chủ đề phức hợp có nội dung liên quan đến nhiều môn học gắn với thực tiễn.

-Vận dụng dạy học định hướng hành động nhằm làm cho hoạt động trí óc và chân tay kết hợp chặt chẽ với nhau.

-Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học và công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học; nhằm tăng cường tính trực quan và thí nghiệm thực hành trong dạy học; sử dụng CNTT có nhiều khả năng ứng dụng, có tính hấp dẫn thu hút hs.

-Sử dụng các kĩ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo; kĩ thuật dạy học và cách thức hành động của giáo viên và hs trong các tình huống nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học.

-Chú trọng các PP dạy học đặc thù bộ môn là ccas PP đc xây dựng trên cơ sở lí luận dạy học bộ môn như PP: “Bàn tay nặn bột”

-Bồi dưỡng pp học tập tích cực cho học sinh: PP thu nhập, sử lí đánh giá thống tin, tổ chức làm việc, làm việc nhóm, pp chuyên biệt.

Câu hỏi:

Nêu khái niệm về quãng: cho VD?

b.Từ nốt đô hãy thành lập các quãng sau: Q 2T, 2t, 4Đ, 3T, 7T, 8Đ.

c.Từ một bài hát viết ở giọng đô trưởng hãy thành lập hợp âm bậc: I, IV, V cho bài.

Câu hỏi:
Đ/c hãy nêu các căn cứ đánh giá xếp loại học lực của học sinh theo TT 58?

TL:

*Căn cứ đánh giá xếp loại học lực:

a.Mức độ hoàn thành chương trình các môn học và hoạt động giáo dục trong kế hoạch giáo dục cấp THCS, cấp THPT.

b.Kết quả đạt đc của các bài kiểm tra

*HỌc lực đc xếp thành 5 loại

Giỏi, khá, tb, yếu, kém

Câu hỏi:

Đ/c hãy nêu PP dạy học môn âm nhạc và đổi mới giáo dục THCS đối với mục tiêu bài học.

TL

*PP dạy học môn âm nhạc THCS

-Chú trọng thực hành âm nhạc thông qua hoạt động ca hát, biểu diễn và TĐN.

-Cần có những thiết bị dạy học cho bộ môn âm nhạc: nhạc cụ, phương tiện nghe nhìn

-GV cần phát huy tính sáng tạo, chủ động tìm những biện pháp, thủ thuật có hiệu quả để truyền tải các nội dung âm nhạc một cách sinh động, hấp dẫn và có tácdụng thẩm mĩ.

-Ngoài các hoạt động dạy học trên lớp gv có thể tổ chức cho hs học tập ngoài lớp, đi thăm quan, xem biểu diễn…

*Đổi mới giáo dục THCS đối với mục tiêu bài học

-Nêu rõ yêu cầu hs cần đạt về kiến thức, kĩ năng, thái độ, định hướng phát triển năng lực.

-Các mục tiêu đc biểu đạt bằng các động từ cụ thể về mức độ phải đạt đc, khả năng tự thực hiện và phát triển năng lực của học sinh.

-Kiến thưc: biết, hiểu, vận dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá

-Kĩ năng: làm đc (mức độ biết làm) thông thạo (mức độ thành thạo…)

-Thái độ: tạo sự hình thành thói quen, tính cách, nhân cách nhằm phát triển con người toàn diện theo mục tiêu gd.

-Định hướng phát triển năng lực: Những năng lực cần hình thành cho hs trong mỗi bài học.

-Có 2 năng lực: năng lực chung và năng lực riêng.

-GV phải thể hiện đc yêu cầu của mục tiêu bài học với các cấp độ nhận thưc.

Câu hỏi:

Thế nào là giọng song song? Giọng cùng tên? VD?

Câu hỏi:
đ/c hãy nêu các hành vi gv không đc làm qui định tại điều lệ trường thcs, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học.

TL:

-Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của hs và đồng nghiệp

-Gian lận trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh, gian lận trong đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.-

-Xuyên tạc nội dung gd, dạy sai nội dung kiến thức, không đúng với quan điểm đường lối gd của đảng và NN VN

-Ép buộc hs học thêm để thu tiền.

-Hút thuốc là, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động gd: sử dụng điện thoại DD khi đang dạy học trên lớp.-

-Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục.

Câu hỏi

Đ/c hãy nêu cấu trúc trình bày khi soạn một chủ đề dạy học

TL:
Cấu trúc trình bày một chủ đề dạy học

-Vấn đề dạy học của chủ đề (tên chủ đề)

-Nội dung của chủ đề và thời lượng thực hiện

-Mục tiêu: (chuẩn KT, KN, thái độ và những phẩm chất, năng lực của hs và có thể hình thành và phát triển trong chủ đề)

-Bảng mô tả 4 mức yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao) của các loại câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học chủ đề.

-Hệ thống câu hỏi và bài tập minh họa cho các cấp độ đã mô tả

-PP tích cực chủ yếu đc áp dụng trong chủ đề này.
-Công việc chuẩn bị của thầy và trò (dụng cụ thí nghiệm, kiến thức)

-Tiến trình dạy học đc thiết kế thành các hoạt động dạy học thể hiện tiến trình sư phạm của PP dạy học tích cực đc lựa chọn

Cau hoi

HỢp âm là gì:? So sánh hợp âm 3 và hợp âm 7?

TL:

Hợp âm là sự vang lên đồng thời của 3, 4, 5 âm mỗi âm cách nhau một Q3.

+Giống nhau: MỖi âm cách nhau một Q3

+Khác nhau: Hợp âm 3 gồm 3 âm, từ âm gốc đến âm ngọn cách nhau một quãng 5

Hợp âm 7 gồm có 4 âm từ âm gốc đến âm ngọn mỗi âm cách nhau một quãng 7
Câu 
    Đ/c hãy nêu các căn cứ đánh giá xếp loại học lực của học sinh theo thông tư 58/2011/TT-BGD ĐT?

TL:
1. Căn cứ đánh giá, xếp loại học lực: 

a) Mức độ hoàn thành chương trình các môn học và hoạt động giáo dục trong Kế hoạch giáo dục cấp THCS, cấp THPT;
b) Kết quả đạt được của các bài kiểm tra.
2. Học lực được xếp thành 5 loại: Giỏi (G), khá (K), trung bình (Tb), yếu (Y), kém (Kém) 

Câu 
   Đ/c hãy nêu phương pháp dạy học  môn âm nhạc và đổi mới giáo dục THCS đối với mục tiêu bài học.

* Phương pháp dạy học  môn âm nhạc THCS 
- Chú trọng thực hành âm nhạc thông qua hoạt động ca hát, biểu diễn và tập đọc nhạc.

- Cần có những thiết bị dạy học cho bộ môn âm nhạc:  nhạc cụ, phương tiện nghe nhìn.

- Gv cần phát huy tính sáng tạo, chủ động tìm những biện pháp thủ thuật có hiệu quả để chuyển tải các nội dung âm nhạc một cách sinh động, hấp dẫn và có tác dụng thẩm mỹ.

- Ngoài các hoạt động dạy học trên lớp, GV có thể tổ chức cho HS học tập ngoài lớp, đi tham quan, xem biểu diễn…

* Đổi mới giáo dục THCS đối với mục tiêu bài học 

    - Nêu rõ yêu cầu HS cần đạt về kiến thức, kĩ năng, thái độ, định hướng phát triển năng lực .

   - Các mục tiêu được biểu đạt bằng động từ cụ thể về mức độ phải đạt được, khả năng tự thực hiện và và phát triển năng lực của HS.

- Kiến thức : Biết, hiểu, vận dụng, phân tích, tổng hợp đánh giá.

- Kĩ năng: làm được ( mức độ biết làm) thông thạo ( mức độ thành thạo) …

- Thái độ: Tạo sự hình thành thói quen, tính cách, nhân cách nhằm phát triển con người toàn diện theo mục tiêu giáo dục.

- Định hướng phát triển năng lực: những năng lực cần hình thành cho HS trong mỗi bài học. 

- Có 2 năng lực: năng lực chung và năng lực riêng.

    - Gv phải thể hiện được yêu cầu của mục tiêu bài học với các cấp độ nhận thức 
Câu 
   Thế nào là giọng song song ? giọng cùng tên ? Cho ví dụ về giọng song song và giong cùng tên.                                          
*Khái niệm giọng song song: 

-  Giọng song song là một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng chung hoá biểu nhưng khác chủ âm 

* Khái niệm giọng cùng tên 
- Giọng cùng tên là một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng chủ âm nhưng khác hoá biểu

* Ví dụ giọng song song  (nêu tên giọng và kẻ khuông nhạc)

* Ví dụ giọng cùng tên (nêu tên giọng và kẻ khuông nhạc)









